
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần I

	STT
	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	I
	Lĩnh vực quản lý Nhà nước về dạy nghề 

	1
	Thủ tục công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

	2
	Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.


	3
	Chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

	4
	Giải thể Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

	II
	Lĩnh vực quản lý Nhà nước về phòng chống tệ nạn xã hội

	1
	Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

	2
	Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.

	3
	Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.


Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

1. Thủ tục công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
a) Trình tự thực hiện:
- Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm căn cứ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc để lựa chọn Hiệu trưởng/Giám đốc đề nghị người có thẩm quyền công nhận.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục;
b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp; 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

- Công văn của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị trường (mẫu số 9 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo;
d) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục;
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định công nhận Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề;
h) Lệ phí: không; 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Công văn của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận (mẫu số 8 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị trường/trung tâm (mẫu số 9 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
- Sơ yếu lý lịch của người được đề nghị tự khai vận dụng theo mẫu 2a-BNV/2007 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành thành phần hồ sơ cán bộ, công chức và biểu mẫu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú) và các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng của người được đề nghị công nhận kèm theo;
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại:

+ Khoản 1 Điều 46 của Luật Dạy nghề:

“1. Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề phải có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất, đạo đức tốt, đã qua giảng dạy hoặc tham gia quản lý dạy nghề ít nhất là 5 năm.
b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với Hiệu trưởng Trường trung học cấp nghề; có bằng thạc sĩ trở lên đối với Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề.
c) Đã qua đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý.
d) Đủ sức khoẻ theo quy định”.
+ Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“2. Đối với Hiệu trưởng trường tư thục: phải đảm bảo điều kiện không là công chức, viên chức trong biên chế Nhà nước; thời gian công nhận mỗi nhiệm kỳ là 05 năm”;
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

2. Thủ tục công nhận lại Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh
a) Trình tự thực hiện:
- Hiệu trưởng trường/trung tâm được công nhận lại phải làm bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ.
- Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm nhận xét, đánh giá và đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại hoặc không công nhận lại;
b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

- Công văn (tờ trình) của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc (mẫu số 16 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
- Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 17 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
- Bản nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm (mẫu số 18 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);
d) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục;
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định công nhận lại Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề tư thục;
h) Lệ phí: không; 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Công văn (tờ trình) của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm đề nghị người có thẩm quyền công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc (mẫu số 16 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
- Bản tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ (mẫu số 17 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH).
- Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/trung tâm (mẫu số 18 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH);
i) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH:

“1. Điều kiện công nhận lại

a) Hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ.
b) Đạt chuẩn chức danh Hiệu trưởng/Giám đốc quy định tại thời điểm xem xét công nhận lại, đáp ứng được yêu cầu công tác trong thời gian tới.
c) Trường/trung tâm có nhu cầu.
d) Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao”;
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề.

3. Chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

a) Trình tự thực hiện:

- Tiếp nhận hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề.
+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề trước khi gửi Hội đồng thẩm định.

Trường hợp hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp nghề, Trung tâm Dạy nghề không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề và nêu rõ lý do.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.
- Thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề.
+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề.

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề và nêu rõ lý do.

+ Căn cứ vào kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề hoàn chỉnh hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Quyết định chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình về chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề;
b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

- Công văn của cơ quan chủ quản (đối với trường, trung tâm công lập); công văn của Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm (đối với trường, trung tâm tư thục), trong đó nêu rõ lý do, mục đích của việc chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm; trụ sở chính, phân hiệu/cơ sở đào tạo của trường, trung tâm sau khi sáp nhập và trụ sở mới của trường, trung tâm sau khi chia, tách.
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm về việc chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm (đối với trường, trung tâm tư thục).
- Đề án chia, tách, sáp nhập trường, trung tâm, trong đó làm rõ phương án sử dụng cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động của trường, trung tâm; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc chia, tách, sáp nhập; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp;
d) Thời hạn giải quyết:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề trước khi gửi Hội đồng thẩm định. Trường hợp hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề không hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi tới, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề

Trường hợp Hội đồng thẩm định kết luận hồ sơ chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề không đủ điều kiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức đề nghị chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề và nêu rõ lý do.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình về việc chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề;
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định chia, tách, sáp nhập Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề;
h) Lệ phí: không;
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có mẫu;
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“1. Việc chia, tách, sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề của cả nước trong từng thời kỳ và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề của Bộ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
b) Bảo đảm quyền lợi của cán bộ, giảng viên, giáo viên và người học nghề.
c) Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy nghề”;
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề.

4. Thủ tục giải thể Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề công lập thuộc tỉnh và Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh

a) Trình tự thực hiện: trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ giải thể Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định giải thể Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Dạy nghề;
b) Cách thức thực hiện: nộp hồ sơ trực tiếp;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, bao gồm:

- Kết luận của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về dạy nghề hoặc cơ quan thực hiện chức năng thanh tra dạy nghề về kết quả thanh tra tình trạng thực tế của trường/trung tâm hoặc công văn đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề trong đó nêu rõ lý do, mục đích giải thể.

- Phương án giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật. Việc giải thể Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề phải làm rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, nhân viên, người lao động, người học nghề, nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật;
d) Thời hạn giải quyết: trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề;
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định giải thể Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề;
h) Lệ phí: không;
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có mẫu;
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH:

“1. Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường, trung tâm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
b) Hết thời hạn bị đình chỉ hoạt động dạy nghề mà vẫn chưa khắc phục xong vi phạm.
c) Mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường, trung tâm không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường, trung tâm.
đ) Trường, trung tâm hết thời hạn hoạt động được ghi trong quy chế, điều lệ (nếu có)”;
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Dạy nghề; Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Trung tâm Dạy nghề.

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
1. Thủ tục cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế hướng dẫn việc cấp phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy mà hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh). Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở; nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011.

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác.

- Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải.

- Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự theo quy định của Thông tư này, gồm: bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.

- Riêng đối với cơ sở quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 phải có thêm bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ của phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;
d) Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện;
h) Lệ phí: không;
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011;
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đối với cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động thực hiện cắt cơn giải độc và phục hồi sức khoẻ đáp ứng điều kiện theo quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 3 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011. 

- Đối với cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 4 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011.

- Đối với cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 6 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 3, Điều 4 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011;
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

2. Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc cấp phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy mà hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh). Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.

Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp hoặc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở; nếu không cấp hoặc gia hạn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011.

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp.
- Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đề nghị gia hạn giấy phép trong 05 năm liên tục gần nhất, gồm: thông tin chung về cơ sở, những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân sự, kết quả hoạt động cụ thể từng năm, những kiến nghị, đề xuất.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;
d) Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền gia hạn giấy phép hoạt động quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện;
h) Lệ phí: không;
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011;
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: bảo đảm các yêu cầu, điều kiện phù hợp với nội dung giấy phép đề nghị gia hạn;
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

3. Thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Trình tự thực hiện:
Bước 1: tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc cấp phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đến làm thủ tục đề nghị thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy mà hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 2: trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phải tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là cấp tỉnh). Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.

Trong thời gian 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy cho các cơ sở (theo nội dung đề nghị thay đổi giấy phép của cơ sở); nếu không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
b) Cách thức thực hiện:
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ;
c) Thành phần, số lượng hồ sơ: thành phần hồ sơ, gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011.

- Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác.

- Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải.

- Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự theo quy định của Thông tư này, gồm: bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.

- Riêng đối với cơ sở quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 phải có thêm bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh và điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ của phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ.

- Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện kể từ lần được cấp hoặc gia hạn giấy phép gần nhất, trong đó nêu rõ phương án hoạt động sau khi thay đổi phạm vi hoạt động, phương án giải quyết quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ;
d) Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc;
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện;
h) Lệ phí: không;
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định tại Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011;
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đối với cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động thực hiện cắt cơn giải độc và phục hồi sức khoẻ đáp ứng điều kiện theo quy định khoản 1 Điều 5 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 3 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011. 

- Đối với cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hoà nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 4 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011.

- Đối với cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 5, khoản 1 Điều 6 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Điều 3, Điều 4 Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011;
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
- Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
- Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

LĨNH VỰC DẠY NGHỀ

Mẫu công văn của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc (Mẫu số 8: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề).
	(1)

(2)
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	--------------
	
	----------------------------------

	Số:
/

	
	
, ngày
tháng
năm 20


	Về việc công nhận

Hiệu trưởng/Giám đốc
	
	


Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc]
I. Nêu lý do đề xuất công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình lựa chọn công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc.

II. Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận Hiệu trưởng trường/Giám đốc trung tâm

đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc]

xem xét, công nhận ông/bà
giữ chức danh Hiệu trưởng/Giám đốc

Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc:

- Họ và tên:


- Ngày, tháng, năm sinh:


- Quê quán:
, dân tộc:


- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):


- Tóm tắt quá trình công tác:

	STT
	Từ tháng năm
	Đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

	+
	

	

	


	+
	

	

	



(hồ sơ đề nghị công nhận kèm theo)
Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm
đề nghị [tên người

có thẩm quyền công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc]
xem xét, quyết định

công nhận ông/bà
giữ chức danh Hiệu trưởng/Giám đốc./. 

	
	
	(2)

	Nơi nhận:
	
	(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	- Như trên;

- 
;

- Lưu VT,...
	
	


___________________
(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.
(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận Hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận Giám đốc.
Mẫu biên bản họp của Hội đồng quản trị trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm (Mẫu số 9: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề).

	(1)

-----------------
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

	
	
	
, ngày
tháng
năm 20



BIÊN BẢN HỌP
(Hội đồng quản trị trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm)
Về việc đề nghị công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc
__________________________________

 
I. Thời gian, địa điểm
- Thời gian:
Bắt đầu từ
giờ
ngày
tháng
năm
 
- Địa điểm: tại


II. Thành phần
- Thành phần (ghi đầy đủ thành phần được triệu tập theo quy định):


- Số lượng được triệu tập:


- Có mặt:
/

Vắng mặt:
/
(lý do):

- Chủ trì Hội nghị: đ/c
chức danh


- Thư ký Hội nghị: đ/c
chức danh 


III. Nội dung
1. Nêu lý do công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc; tóm tắt quy trình lựa chọn Hiệu trưởng/Giám đốc; điều kiện, tiêu chuẩn công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc.
2. Tóm tắt ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên tham dự hội nghị về nhân sự giới thiệu đề nghị công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc.
3. Hội nghị tiến hành biểu quyết về nhân sự đề nghị công nhận Hiệu trưởng/Giám đốc:
Kết quả:
- Số phiếu phát ra:
phiếu

- Số phiếu thu về:
phiếu
- Số phiếu hợp lệ:
phiếu

- Số phiếu không hợp lệ:
phiếu

- Số phiếu đồng ý đề nghị công nhận:
phiếu/
phiếu (
%)

- Số phiếu không đồng ý đề nghị công nhận:
phiếu/
phiếu (
%)
(có biên bản kiểm phiếu kèm theo)
Biên bản này được lập thành 02 bản và được các thành viên tham dự hội nghị nhất trí thông qua.
Hội nghị kết thúc vào
giờ
ngày
tháng
năm
./.

 
	THƯ KÝ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)
	
	CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(ký, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.
Mẫu 2a-BNV/2007

(ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV

ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

________________________________________

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức
Số hiệu cán bộ, công chức:


Cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức


	Ảnh màu

(4x6cm)
	SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

1. Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa):


2. Tên gọi khác:


3. Sinh ngày
tháng
năm
, Giới tính (nam, nữ):


4. Nơi sinh: xã
, huyện
, tỉnh


5. Quê quán: xã
, huyện
, tỉnh



6. Dân tộc:
, 7. Tôn giáo:


8. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện, tỉnh)

9. Nơi ở hiện nay:


(Số nhà, đường phố, thành phố; xóm, thôn, xã, huyện tỉnh)

10. Nghề nghiệp khi được tuyển dụng:


11. Ngày tuyển dụng:
/
/
, Cơ quan tuyển dụng:


12. Chức vụ (chức danh) hiện tại:


(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

13. Công việc chính được giao:


14. Ngạch công chức (viên chức):
, Mã ngạch:


Bậc lương:
, Hệ số
, Ngày hưởng
/
/
, Phụ cấp chức vụ:
, Phụ cấp khác:


15.1. Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/ thuộc hệ nào):


15.2. Trình độ chuyên môn cao nhất:


(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; chuyên ngành)

15.3. Lý luận chính trị:
, 15.4. Quản lý Nhà nước:


(Cao cấp, trung cấp, sơ cấp và tương đương)      (Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự, ...)
15.5. Ngoại ngữ:
, 15.6. Tin học:


(Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D, …)          (Trình độ A, B, C, …)   
16. Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam 
/
/
, Ngày chính thức:
/
/


17. Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:


(Ngày tham gia tổ chức: đoàn, hội,…. và làm việc gì trong tổ chức đó)

18. Ngày nhập ngũ:
/
/
, Ngày xuất ngũ:
/
/
, Quân hàm cao nhất:


19. Danh hiệu được phong tặng cao nhất:


(Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân, ưu tú, …)

20. Sở trường công tác:


21. Khen thưởng:
, 22. Kỷ luật:


(Hình thức cao nhất, năm nào)                               (Về đảng, chính quyền, đoàn thể hình thức cao nhất, năm nào)  

23. Tình trạng sức khỏe:
, Chiều cao:
Cân nặng:
kg, Nhóm máu:


24. Là thương binh hạng:
/
, Là con gia đình chính sách ():


(Con thương binh, con liệt sĩ, người nhiễm chất độc da cam dioxin)

25. Số chứng minh nhân dân:
Ngày cấp:
/
/


26. Số sổ BHXH:


27. Đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học

	Tên trường 
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm

đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ gì

	

	

	
/
-
/



/
-
/



/
-
/



/
-
/



/
-
/

	

	



Ghi chú: hình thức đào tạo: chính quy, tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng:
/ Văn bằng: TSKH,

TS, Ths, Cử nhân, Kỹ sư, 22. Kỷ luật:


28. Tóm tắt quá trình công tác

	Từ tháng, năm

đến tháng, năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức

xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, …

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


29. Đặc điểm lịch sử bản thân:

- Khai rõ: bị bắt, bị tù (từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào, ở đâu), đã khai báo cho ai, những vấn đề gì? Bản thân có làm việc trong chế độ cũ (cơ quan, đơn vị nào, địa điểm, chức danh, chức vụ, thời gian làm việc, …)

- Thời gian hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu, …?):…

- Có thân nhân (cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột) ở nước ngoài (làm gì, địa chỉ, …)?

30. Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: cha, mẹ, vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


b) Về bên vợ (hoặc chồng): cha, mẹ, anh chị em ruột

	Mối quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…?

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


31. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công chức

	Người khai

Tôi xin cam đoan những lời khai

trên đây là đúng sự thật

(ký tên, ghi rõ họ tên)
	
	
, ngày
tháng
năm 20


Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý

và sử dụng cán bộ, công chức

(ký tên, đóng dấu)


Mẫu công văn của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc (Mẫu số 16: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề).

	(1)

--------------
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	----------------------------------

	Số:
/

	
	
, ngày
tháng
năm 20


	Về việc công nhận lại 

Hiệu trưởng/Giám đốc
	
	


Kính gửi: [tên người có thẩm quyền công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc]
I. Nêu lý do công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc; tóm tắt về việc thực hiện quy trình nhân sự và căn cứ vào điều kiện công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc để đề xuất giới thiệu nhân sự cụ thể.

II. Căn cứ vào điều kiện công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc và kết quả thực hiện quy trình lựa chọn công nhận lại Hiệu trưởng trường/Giám đốc trung tâm


đề nghị [tên người có thẩm quyền công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc]
xem xét, 
công nhận lại ông/bà
giữ chức danh Hiệu trưởng/Giám đốc.
Tóm tắt về nhân sự đề nghị công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc:

- Họ và tên:


- Ngày, tháng, năm sinh:


- Quê quán:
, dân tộc:


- Trình độ văn hoá, trình độ học vấn, học hàm, học vị, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.......):


- Tóm tắt quá trình công tác:

	STT
	Từ tháng năm
	Đến tháng năm
	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội), kể cả thời gian được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ...

	+
	

	

	


	+
	

	

	



(hồ sơ đề nghị công nhận kèm theo)

- Tóm tắt nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu của Hiệu trưởng/Giám đốc đề nghị công nhận lại, cụ thể:
+ Phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống:
+ Kết quả hoạt động của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức danh Hiệu trưởng/Giám đốc:
+ Năng lực lãnh đạo, quản lý:
+ Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu:
Hội đồng quản trị, cá nhân sở hữu trường/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm
đề nghị [tên người

có thẩm quyền công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc]
xem xét, quyết định

công nhận ông/bà
giữ chức danh Hiệu trưởng/Giám đốc./. 

	
	
	(2)

	Nơi nhận:
	
	(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

	- Như trên;

- 
;

- Lưu VT,...
	
	


___________________
(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.
(2) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại Hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận lại Giám đốc.
Mẫu bản tự kiểm điểm trách nhiệm của cá nhân trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng/Giám đốc đối với các thủ tục hành chính công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc (Mẫu số 17: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề).
--------------------(1)

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
Họ và tên:
Năm sinh:
Đơn vị công tác:
Chức vụ:
1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng/Giám đốc;
b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật;
b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ;
c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác;
d) Tính trung thực, khách quan trong công tác;
đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác.
3. Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của trường/trung tâm trong thời gian cá nhân giữ chức vụ Hiệu trưởng/Giám đốc./.
 
	
	
	
, ngày
tháng
năm 20


Người tự nhận xét, đánh giá
(ký, ghi rõ họ và tên)


____________
(1) Tên trường/trung tâm nơi Hiệu trưởng/Giám đốc đang công tác.
Mẫu bản nhận xét, đánh giá của Hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm (Mẫu số 18: Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, công nhận lại Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề, Trường Trung cấp Nghề và Giám đốc Trung tâm Dạy nghề).

	(1)

-----------------
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

	
	
	
, ngày
tháng
năm 20



BẢN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(của hội đồng quản trị hoặc cá nhân sở hữu trường/tổ chức hoặc những người

góp vốn thành lập trung tâm hoặc cá nhân là chủ sở hữu trung tâm)

_______________________________________

I. Sơ lược về lý lịch Hiệu trưởng/Giám đốc
1. Họ và tên:
2. Ngày, tháng, năm sinh; ngày vào Đảng, ngày chính thức.
3. Trình độ: chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ.
4. Quá trình công tác: những việc, chức vụ đảng, chính quyền, đoàn thể đã kinh qua và chức vụ hiện nay.
II. Nhận xét, đánh giá ưu, khuyết điểm; mặt mạnh, mặt yếu
1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
a) Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong lĩnh vực được phân công, phụ trách (tập trung trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng/Giám đốc);
b) Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện.
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
a) Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật;
b) Tinh thần học tập nâng cao trình độ;
c) Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác;
d) Tính trung thực, khách quan trong công tác;
đ) Tác phong, quan hệ phối hợp công tác;
e) Tín nhiệm trong trường/trung tâm.
3. Tóm tắt ưu điểm, khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu nổi trội
III. Kết luận chung
1. Về đảm bảo điều kiện công nhận lại Hiệu trưởng/Giám đốc
2. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ
 
	 
	(3)
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


____________
(1) Tên trường/trung tâm; tổ chức đề nghị thành lập trung tâm.
(3) Chủ tịch Hội đồng quản trị trường, cá nhân sở hữu trường đề nghị công nhận lại Hiệu trưởng/tổ chức, những người góp vốn thành lập trung tâm, cá nhân là chủ sở hữu trung tâm đề nghị công nhận lại Giám đốc.
LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Phụ lục 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN)

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT

ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)

____________________________________________
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)

Tên cơ sở cai nghiện (2)
-------------
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------

	
	
	(3)
, ngày
tháng
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN)

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………


1. Tên cơ sở cai nghiện (2):


2. Tên giao dịch (nếu có):


3. Điện thoại
Fax
E-mail


4. Quyết định thành lập cơ sở cai nghiện số
ngày
tháng
năm
của (6)


5. Tài khoản tại ngân hàng (nếu có):


- Tiền Việt Nam:


- Ngoại tệ:


6. Họ và tên người đứng đầu cơ sở cai nghiện:


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7)


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

	 
	Giám đốc hoặc người đứng đầu

cơ sở cai nghiện
(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


____________

1. Tên cơ quan quyết định thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
2. Tên đầy đủ của cơ sở cai nghiện.
3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.

4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.

6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập cơ sở cai nghiện.

7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, Nghị định số 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư này.


































